
 

DANH SÁCH 

Cán bộ, công chức có thẩm quyền của UBND thành phố Châu Đốc và các đơn vị thuộc UBND thành phố Châu Đốc 

(Ban hành kèm theo Công văn số         / UBND-TH ngày     /3/2023) 
 

STT Tên Mail Điện thoại Chức Vụ 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC 

1 Lâm Quang Thi lqthi@angiang.gov.vn 0913 192666 Chủ tịch 

2 Trần Quốc Tuấn tqtuan04@angiang.gov.vn 0913 972048 P. Chủ tịch 

3 Nguyễn Trung Thành ntthanh10@angiang.gov.vn 0918 368555 P. Chủ tịch 

4 Phạm Văn Phúc pvphuc@angiang.gov.vn 0918 877518 P. Chủ tịch 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC 

1 Lê Bảo Kỳ lbky@angiang.gov.vn 0902 603604 Chánh VP 

2 Lê Hồng Lĩnh lhlinh01@angiang.gov.vn 0918 717570 P. Chánh VP 

3 Lê Hoàng Long lhlong@angiang.gov.vn 0919 319005 P. Chánh VP 

Phòng Nội Vụ thành phố 

1 Ngô Thị Mỹ Phương ntmphuong@angiang.gov.vn 0913 166220 P.Trưởng phòng 

2 Huỳnh Thị Bắc htbac@angiang.gov.vn 0946 796196 P.Trưởng phòng 

Phòng Tư pháp thành phố 

1 Phan Thị Phương Loan ptploan@angiang.gov.vn 0979 397722 Trưởng phòng 

2 Ngô Hoàng Lan Chi nhlchi@angiang.gov.vn 0856 666575 Phó Trưởng phòng 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

1 Vũ Thanh Trúc vttruc@angiang.gov.vn 0918 733484 Trưởng phòng 

mailto:ntmphuong@angiang.gov.vn


2 Thái Thượng Triết tttriet@angiang.gov.vn 0983 939936 P. Trưởng phòng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

1 Nguyễn Duy duy_pgdcd@angiang.edu.vn 0918 213187 Trưởng phòng 

2 Ngô Phước phuoc_pgdcd@angiang.edu.vn 0919 092829 Phó Trưởng phòng 

3 Nguyễn Ngọc Anh anh_pgdcd@angiang.edu.vn 0979 185285 Phó Trưởng phòng 

Phòng Y tế thành phố 

1 Nguyễn Quốc Tế nqte01@angiang.gov.vn 0396 192866 Trưởng phòng 

Phòng Tài nguyên Và Môi Trường thành phố 

1 Đỗ Thị Thuý Hà dttha@angiang.gov.vn 0945 816688 Trưởng phòng 

2 Trần Thị Phương Thảo ttpthao01@angiang.gov.vn 0942 889266 Phó Trưởng phòng  

3 Bùi Chủ Thế  0912 183776 Phó Trưởng phòng 

Phòng Kinh tế thành phố 

1 Nguyễn Hữu Hồng Hongphuc1968@gmail.com 0907 897272 Trưởng phòng 

2 Lương Thế Luân ltluan01@angiang.gov.vn 0918186839 P.Trưởng phòng 

3 Diệp Quang Vũ quangvuubpb@gmail.com 0918 235826 P.Trưởng Phòng 

Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố 

1 Huỳnh Hương Huyền Hhhuyen1977@gmail.com 0915692175 Trưởng phòng 

2 Huỳnh Phú Hảo Huynhphuhao197@gmail.com 0913 104298 P. Trưởng phòng 

3 Cao Lê Thu Nguyên cltnguyen@angiang.gov.vn 0962 678178 P. Trưởng phòng 

Phòng Lao động, TB và XH thành phố 

mailto:nqte01@angiang.gov.vn


1 Tô Nguyễn Đào Châu tocathatien@gmail.com 0909 050085 Trưởng phòng 

2 Lê Văn Đức lvduc@angiang.gov.vn 0918 286580 Phó Trưởng phòng 

Phòng Quản lý Đô thị thành phố 

1 Lê Thành Trí lttri04@angiang.gov.vn 0939 189333 Trưởng phòng 

2 Lê Thành Giàu ltgiau@angiang.gov.vn 0918 213300 Phó Trưởng phòng 

3 Huỳnh Xuân Hoài hxhoai@angiang.gov.vn 0919 702905 Phó Trưởng phòng 

Thanh Tra thành phố 

1 La Thị Mỹ Nhung Lamynhung1981@gmail.com.vn 0916 799697 Chánh Thanh tra 

2 Trần Minh Hải Tmhai02@angiang.gov.vn 0918 988520 P. Chánh Thanh Tra 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố 

1 Nguyễn Đức Linh ndlinh@angiang.gov.vn 0913 727845 Giám đốc 

2 Lê Tấn Hùng letanhung.tdtt@gmail.com 0986 543177 Phó Giám Đốc 

3 La Thị Bích Loan ltbloan@angiang.gov.vn 0854 559202 Phó Giám Đốc 

4 Huỳnh Thị Thúy Hằng htthang@angiang.gov.vn 0988 990702 Phó Giám Đốc 

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực thành phốChâu Đốc 

1 Lê Hữu Thức lhthuc01@angiang.gov.vn 0919 412560 Giám Đốc 

2 Nguỵ An Cáo nacao@angiang.gov.vn 0913 969267 Phó Giám Đốc 



3 Trần Lê Kiên Tâm tlktam@angiang.gov.vn 0944 441555 Phó Giám Đốc 

Đội Quản lý Trật tự Đô thị 

1 Lê Phạm Trường Vũ lptvu@angiang.gov.vn 0913913593 Đội trưởng 

2 Nguyễn Phú Quí Npqui02@angiang.gov.vn 0984195795 Phó Đội trưởng 

Ủy ban nhân dân phường Châu Phú A 

1 Huỳnh Bửu Toàn hbtoan@angiang.gov.vn 0918 533455 Chủ tịch 

2 Nguyễn Thanh Hải nthai12@gmail.com 0919 129607 Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn Đức Thành Ndthanh01@angiang.gov.vn 0946 315000 Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân phường Châu Phú B 

1 Nguyễn Quốc Nghi nghi0944373730@yahoo.com.vn 0944 373730 Chủ tịch 

2 Đặng Thị Lan landangcpb@gmail.com 0832 337171 Phó Chủ tịch 

3 Huỳnh Thanh Sơn Son.huyngthanh@gmail.com 0913 966335 Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Mỹ 

1 Lê Hoàng Mai lhmai01@angiang.gov.vn 0919969660 Chủ tịch 

2 Tăng Huỳnh Thanh Phong tanghuynhthanhphong@gmail.com 0913440993 Phó Chủ tịch 

3 Lưu Huỳnh Quang Thắng lhqthang@angiang.gov.vn 0916 191713 Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Nguơn 



1 Võ Thị Phương Thảo vtpthao77@gmail.com 0949 782665 Chủ tịch 

2 Huỳnh Văn Tiếp hvtiephd@gmail.com 0987 119959 Phó Chủ tịch 

3 Huỳnh Thị Thùy Dung Httdung76@gmail.com 0987 004876 Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân phường Núi Sam 

1 Huỳnh Ngọc Trư hntru@angiang.gov.vn 0918 170450 Chủ tịch 

2 Huỳnh Hồng Hiệu huynhhonghieuns@gmail.com 0946 451617 Phó Chủ tịch 

3 Hà Mộng Dung hmdung@angiang.gov.vn 0919 381711 Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tế 

1 Ngô Thị Quỳnh Loan ntqloan@angiang.gov.vn 0919 566589 Chủ tịch 

2 Bùi Đức Phú buiducphucd@gmail.com 0912 767159 P.Chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Ntmhanh020385@gmail.com 0383 004224 P.Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Châu 

1 Lê Minh Tâm lmtam03@angiang.gov.vn 0968 135289 Chủ tịch UBND 

2 Lê Nguyễn Trường Giang lntgiang@angiang.gov.vn 0989 262711 P.Chủ tịch UBND 

3 Nguyễn Thanh Vinh vinhchaudoc@gmail.com 0917 492999 P.Chủ tịch UBND 
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